
STT Tên hợp tác xã

Lĩnh vực hoạt 

động sản xuất 

kinh doanh

Địa chỉ Người đại diện
Số điện thoại 

liên hệ

Năm thành 

lập

Vốn điều 

lệ (triệu 

đồng)

Điểm đánh giá năm 

2021 theo Thông tư 

01/2020/TT-BKHĐT 

ngày 19/02/2020 

(tổng điểm đánh giá 

lớn hơn hoặc bằng 

80 điểm)

1 HTX Hoàng Thương XD

Nhà riêng Hoàng Anh 

Thương, tổ Xuân Lộc, TT 

Xuân Hòa, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng

Hoàng Anh Thương 0914239123 2017 6,800 80

2 HTX Đông Anh NN

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Thông Nông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng

Đinh Văn Đông 988868999 2017 5,000 80

3 HTX Thắng Lợi NN

Tổ Xuân Đại, thị trấn 

Xuân Hòa, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng

Lý Thị Nga 0988126949 2015 5,000 80

4 HTX Đại Hoàng Gia XD

Tổ dân phố 6, Thị trấn 

Thông Nông, Huyện Hà 

Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Mạc Tuấn Khoa 0918797868 2011 3,000 80

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Báo cáo số               /BC-UBND ngày        tháng   6  năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng)



5 HTX Trường An XD

Tổ dân phố 2, Thị trấn 

Thông Nông, Huyện Hà 

Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Văn Mạnh 0946611865 2018 2,000 80

6 HTX Giang Lam NN

Tổ dân phố 2, TT Thông 

Nông, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

Bùi Trọng Giang 943099388 2017 1,000 80

7

HTX Vệ sinh môi 

trường - Nước sạch thị 

trấn Xuân Hoà

VSMT

Tổ Xuân Đại, TT Xuân 

Hòa, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

Nguỵ Văn Khoắn 0354131094 2017 800 80



Tổng 

doanh thu

Lợi nhuận 

trước thuế

1

2

…

Năm 

thành 

lập

Vốn 

điều lệ 

(triệu 

đồng)

Kết quả sản xuất kinh 

doanh năm 2021 (triệu 

đồng)

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ CÓ DOANH THU LỚN HƠN HOẶC BẰNG 20 TỶ ĐỒNG

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      tháng         năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng)

STT Tên hợp tác xã

Lĩnh vực hoạt 

động sản xuất 

kinh doanh

Địa chỉ Người đại diện
Số điện thoại 

liên hệ



Tổng số 

tài sản

Trong đó: 

Tài sản 

không chia

1

2

..

Vốn 

điều lệ 

(triệu 

đồng)

Tổng tài sản đến 

31/12/2021 (triệu 

đồng)

Phụ lục II

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ CÓ TÀI SẢN LỚN HƠN HOẶC BẰNG 20 TỶ ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      tháng         năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng)

STT Tên hợp tác xã

Lĩnh vực hoạt 

động sản xuất 

kinh doanh

Địa chỉ Người đại diện
Số điện thoại 

liên hệ

Năm 

thành 

lập



STT Tên hợp tác xã

Lĩnh vực hoạt 

động sản xuất 

kinh doanh

Địa chỉ Người đại diện
Số điện thoại 

liên hệ

Năm thành 

lập

Vốn điều 

lệ (triệu 

đồng)

Tổng số thành 

viên đến 

31/12/2021

1

2

…

Phụ lục III

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ CÓ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN LỚN HƠN HOẶC BẰNG 1.000 THÀNH VIÊN

(Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      tháng         năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng)



Phụ lục III


		2022-06-09T23:01:18+0700


		2022-06-10T08:42:56+0700


		2022-06-10T08:42:56+0700




